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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.4 -4.1 20.9

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -0.3 1.9 15.3

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.3 2.0 12.5
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Ngày 19/6, giá thịt heo hơi tiếp Ngày 20/6, Liên Bộ Công thương - Tài 

chính đã điều chỉnh giá xăng dầu tuần thứ hai liên tiếp. Giá xăng tăng 

khoảng 200 đồng/lít trong khi giá dầu tăng 300 - 700 đồng/lít. giảm nhẹ 

ngày thứ 4 liên tiếp, mức giảm 1.000 đồng/kg tại cả ba miền và dao 

động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. 

Ngày 20/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 

mức 24.255 VND/USD, giảm 2 đồng với mức niêm yết trước đó. Áp 

dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được 

phép giao dịch là từ 23.042 - 25.468 VND/USD.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

85.35

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 0.8

Phân urea (USD/tấn) N/A

1) Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ bất ngờ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản từ 

1,5% xuống 1,25%, trong khi thị trường kỳ vọng ngân hàng này sẽ giữ 

nguyên lãi suất ở mức 1,5%. Ngoài ra, SNB điều chỉnh dự báo lạm phát 

năm 2025 và 2026 xuống lần lượt ở mức 1,1% (trước đó 1,2%) và 1,0% 

(trước đó 1,1%). 

2) Theo Bộ Công thương ước tính chung 6 tháng 2024, tổng kịm ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hóa ước đạt 370 tỷ USD, tăng 16,03% svck, thặng dư xuất 

siêu ước đạt 8,4 tỷ USD (cùng kỳ xuất siêu 13,4 tỷ USD). 

Thị trường chứng khoán
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.5 0.8
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Thép (USD/tấn) 518.3

Thịt heo (USD/kg) 2.5

4.65 4.5

USD/VND 25,453 0.0

Nhận định thị trường hàng ngày

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là động lực của nhịp
phục hồi trong phiên hôm nay. Kết phiên, chỉ số VN-
Index đóng cửa tại 1282,30 điểm (+2,51 điểm ~
0,20%), thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ
mã tăng/giảm giá là 189/242.

Thị trường đã có 2 phiên rút chân liên tiếp với thanh
khoản cao cho thấy có áp lực bán mạnh nhưng thị
trường vẫn duy trì được xu hướng đi ngang. Áp lực
bán đã hạ nhiệt dần và có thể thời gian tới thị
trường sẽ quay trở lại kiểm định cung cầu tại vùng
đỉnh cũ. Nhà đầu tư lưu ý không nên gia tăng đòn
bẩy trong bối cảnh thị trường chưa thực sự xác
nhận xu hướng tăng. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
lần lượt là 1250/1300.
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Thị trường đang giao dịch ở mức 

P/E 15.8x lần. Giá trị P/E trung bình 

trong vòng 10 năm là 16,6x lần.

Khối ngoại bán ròng 982 tỷ đồng tập 

trung vào FPT (-265 tỷ), VRE (-97,4 

tỷ), VHM (-92,5 tỷ), VCB (-87,5 tỷ), 

FUEVFVND (-75,8 tỷ), TCB (-69 tỷ), 

DGC (-59,7 tỷ), HVN (-58,2 tỷ), HPG 

(-58 tỷ), VND (-47 tỷ). Ngược lại, lực 

mua tập trung TCH (108,4 tỷ), VNM 

(49,2 tỷ), VPB (40,9 tỷ). 

Nhận địnhĐịnh giá P/E 
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